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	Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
	Mã đề 101


Cho biết nguyên tử khối của: Na=23, K=39, Ba=137, Al=27, Mg=24, Ca=40, Fe=56, Ag=108,Cu=64, C=12, N=14, H=1, S=32, Cl=35,5.
Câu 1. Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
	A. AlCl3.	B. Al(OH)3.	C. Al(NO3)3.	D. Al2(SO4)3.
Câu 2. Cho từ từ dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2, hiện tượng xảy ra là:
	A. Tạo dung dịch trong suốt.		B. Có kết tủa trắng.
	C. Có kết tủa trắng và có khí bay lên.	D. Có kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan.
Câu 3. Điều khẳng định nào sau đây là sai?
	A. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò là chất khử.
	B. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.
	C. Kim loại Al tan được trong dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
	D. Kim loại Al có tính dẫn điện tốt hơn kim loại Cu.
Câu 4. Một loại nước có chứa nhiều muối Mg(HCO3)2 và Ca(HCO3)2 là nước loại nào sau đây?
	A. Nước cứng toàn phần.	B. Nước cứng vĩnh cửu.
	C. Nước cứng tạm thời.	D. Nước mềm.
Câu 5. Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M, Cu(NO3)2 0,2M với điện cực trơ và cường độ dòng điện bằng 5A. Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khô thấy tăng m gam. Giá trị của m là
	A. 3,44.	B. 1,72.	C. 5,16.	D. 2,58.
Câu 6. Để hạn chế sự ăn mòn vỏ tàu đi biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) tấm kim loại nào dưới đây?
	A. đồng.	B. chì.	C. bạc.	D. kẽm.
Câu 7. Cho m gam hỗn hợp Al và K vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 17,92 lít khí H2 (đktc) và 2,7 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là
	A. 41,1.	B. 44,5.	C. 15,9.	D. 29,1.
Câu 8. Cho các phát biểu sau:
1. Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước tạo dung dịch kiềm.
2. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại dạng hợp chất.
3. Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư, dung dịch thu được chứa 2 muối.
4. Ngâm lá Mg vào dung dịch CuSO4 một thời gian khối lượng lá Mg tăng.
5. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần.
6. Nước cứng tạm thời có chứa anion HCO3-, SO42- và Cl-.
Số phát biểu đúng là
	A. 4	B. 2	C. 5	D. 3
Câu 9. Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?
	A. Vôi sống.	B. Thạch cao nung.	C. Thạch cao sống.	D. Đá vôi.
Câu 10. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí (đktc). Giá trị của m là
	A. 1,66.	B. 1,72.	C. 1,56.	D. 1,2.
Câu 11. Cho các chất rắn sau: Na, Na2O, CaCO3, Al2O3, Al, Mg. Số chất khi cho vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được dung dịch trong suốt là
	A. 4.	B. 2.	C. 3.	D. 1.
Câu 12. Cho 3,45 gam Na tác dụng hoàn toàn với 56,7 gam nước, thu được dung dịch có nồng độ a%. Giá trị của a là
	A. 10.	B. 9.	C. 11.	D. 8.
Câu 13. Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 ở anot đã xảy ra sự:
	A. oxi hóa ion Cu2+.	B. khử ion Cu2+.	C. oxi hóa nước.	D. khử nước.
Câu 14. Hòa tan hoàn toàn a gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 30.	B. 29.	C. 28.	D. 27.
Câu 15. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng x gam dung dịch H2SO4 9,8% (loãng, vừa đủ), thu được dung dịch chứa (m+12) gam muối sunfat khan. Giá trị của x là
	A. 125.	B. 12,25.	C. 375.	D. 250.
Câu 16. Hòa tan hết m gam hỗn hợp  bột gồm Mg, Al, Al2O3 và MgO bằng 1300 ml dung dịch  hỗn hợp gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau phản ứng, thu được dung dịch X và 11,2 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 142,475 gam khối lượng muối khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào dưới đây?
	A. 38,6.	B. 36,8 .	C. 28.	D. 26.
Câu 17. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
	A. Mg.	B. Fe.	C. Ag.	D. Cu.
Câu 18. Cho các cặp kim loạị nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị ăn mòn là:
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
Câu 19. Cho các chất sau: CaO, CaCO3, Ca(HCO3)2, Ba, BaSO4, BaO. Số chất tác dụng được với dung dịch HCl là
	A. 5.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 20. Chất nào sau đây không thuộc kim loại kiềm?
	A. Cs.	B. K.	C. Na.	D. Ba.
Câu 21. Phân biệt các dung dịch riêng biệt sau: BaCl2, Ba(HCO3)2, KHCO3 bằng một thuốc thử duy nhất là:
	A. dung dịch H2SO4.	B. dung dịch Na2SO4.	C. dung dịch HCl.	D. H2O.
Câu 22. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm là
	A. ns1.	B. ns2.	C. np2.	D. np1.
Câu 23. Chất nào sau đây được gọi là phèn chua, dùng để làm trong nước?
	A. Na2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.	B. (NH4)2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.
	C. Li2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.	D. K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.
Câu 24. Phát biểu nào dưới đây là đúng?
	A. Nước cứng là nước có chứa ion Ca2+ và Mg2+.	B. Tính oxi hóa của Fe2+<Cu2+<Ag+.
	C. Thành phần chính của đá vôi là Ca(OH)2.	D. Nhôm là kim loại lưỡng tính.
Câu 25. Ion Al3+ bị khử trong trường hợp nào sau đây?
	A. Điện phân Al2O3 nóng chảy.	B. Điện phân dung dịch AlCl3, điện cực trơ.
	C. Dùng dung dịch HCl hòa tan Al(OH)3.	D. Dùng H2 khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.

Câu 26. Cho . Chọn phát biểu sai:
	A. Nhôm là kim loại nhẹ.	B. Nhôm ở chu kì 3, nhóm IIIA.
	C. Nhôm là kim loại nặng.	D. Nhôm có số oxi hóa +3 trong hợp chất.
Câu 27. Trộn 24 gam Fe2O3 với m gam Al rồi nung ở nhiệt độ cao. Cho hỗn hợp thu được tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí (đktc). Giá trị của m là
	A. 4,95.	B. 10,26.	C. 10,80.	D. 8,10.
Câu 28. Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra sự ăn mòn điện hóa học?
	A. Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2.
	B. Nhúng thành Zn vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 .
	C. Nhúng thanh Mg vào dung dịch HCl.
[bookmark: _GoBack]	D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch HNO3 loãng.

Câu 29. Cho thanh kim loại vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?
[bookmark: c4a][bookmark: c4b]	A. CuSO4.	B. MgCl2.	C. KCl.	D. HCl
Câu 30. Ở nhiệt độ cao, khí H2 khử được oxit nào sau đây?
	A. CaO.	B. MgO.	C. CuO.	D. Al2O3.
------ HẾT ------
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